
医療機関名 Tên cơ sở y tế Các mục khám chữa Địa chỉ TEL

内科 Nội khoa

赤目養生診療所 Phòng khám sức khỏe Akame Nội khoa 411 Joroku, Akame-cho, Nabari-shi 0595-64-1055

上坂内科 Nội khoa Uesaka Khoa Nội / Khoa Hô hấp / Khoa Dị ứng 247-2 Joroku, Akame-cho, Nabari-shi 0595-64-8211

うえなみ内科 Nội khoa Uenami Tim mạch / Hô hấp / Nội khoa 2-30-2 Konodai, Nabari-shi 0595-63-9321

おおふち医院 Phòng khám Ofuchi Nội khoa / nhi khoa 1-208 Umegaoka Minami, Nabari-shi 0595-62-7800

釜本医院 Phòng khám Kamamoto Nội khoa / Tiêu hóa / Nội khoa gan 1386 Kiyamachi, Nabari-shi 0595-63-0345

かも内科消化器科 Nội khoa Kamo Tiêu hóa Nội khoa / Tiêu hóa / Tim mạch 2-5-72 Kikyogaoka, Nabari-shi 0595-66-1190

喜多医院 Phòng khám Kita Nội khoa / Tiêu hóa / Tim mạch / X quang 1-3-39 Kikyogaoka, Nabari-shi 0595-65-2088

黒田クリニック Phòng khám Kuroda Khoa tiêu hóa / Nội khoa / Phục hồi chức năng 3-325 Kirigaoka, Nabari-shi 0595-52-2099

こもりクリニック Phòng khám Komori Nội khoa / nhi khoa 5-30 Tsutsujigaoka Kita, Nabari-shi 0595-68-8555

さかい循環器内科クリニック Phòng khám tim mạch Sakai Tim mạch / Nội khoa / Tiêu hóa 3-6-1 Kiodai, Nabari-shi 0595-62-0500

城医院 Phòng khám Jyo Tim mạch / Nội khoa 162 Befu, Iga-City 0595-52-0017

ちひろ内科クリニック Phòng khám nội khoa Chihiro Nội khoa
4-2 Kiodai, Nabari-shi

Tập đoàn y tế Greensward Medical Center 3F
0595-41-0005

中西内科医院 Phòng khám Nội khoa Nakanishi Nội khoa 3-3-5 Kikyogaoka, Nabari-shi 0595-65-0586

名張市応急診療所 Phòng khám cấp cứu thành phố Nabari Nội khoa / nhi khoa
1361-4 Asahimachi, Nabari-shi

(bên trong Trung tâm Y tế)
0595-63-3913

信岡医院 Phòng khám Nobuoka Nội khoa / nhi khoa 5-10-45 Kikyogaoka, Nabari-shi 0595-65-0023

はしもと総合診療クリニック Phòng khám đa khoa Hashimoto Nội khoa / Khoa đường ruột 3258-2 Sato, Kuramochi-cho, Nabari-shi 0595-61-3366

ほりいクリニック Phòng khám Horii Nội khoa / Tiết niệu 2-132-2 Yurigaoka Higashi, Nabari-shi 0595-61-1231

堀井内科 Nội khoa Horii Nội khoa / Tiêu hóa / Tim mạch / Hô hấp / X quang 5-4-1 Kikyogaoka, Nabari-shi 0595-65-5355

ますだ呼吸器科クリニック Phòng khám hô hấp Masuda Khoa hô hấp / Nội khoa 341-3 Sekoguchi, Nabari-shi 0595-41-2277

夢眠クリニック名張 Phòng khám Muumin Nabari Khoa tiêu hóa / Ngoại khoa / Nội tổng quát / Khoa hậu môn trực tràng 1901-1 Higashimachi, Nabari-shi 0595-64-1717

森岡内科クリニック Phòng khám Nội khoa Morioka Nội khoa / Bệnh tiểu đường / Nội khoa chuyển hóa 3-13 Marunouchi, Nabari-shi 0595-63-0003

矢倉医院 Phòng khám Yakura Tiêu hóa / Nội khoa / Phẫu thuật / Khoa hậu môn trực tràng / Da liễu 2202-2 Shinden, Nabari-shi 0595-65-2251

やすだクリニック Phòng khám Yasuda Tim mạch / Nội khoa 1-15 Konodai, Nabari-shi 0595-61-2332

山尾医院 Phòng khám Yamao Nội khoa / Tim mạch / Tiêu hóa / X quang 4-4 Tsutsujigaoka Kita, Nabari-shi 0595-68-1055

湯村内科 Nội khoa Yumura Khoa nội / tim mạch / hô hấp / tiêu hóa 1343-1, Matsusakimachi, Nabari-shi 0595-61-1212

百合が丘クリニック Phòng khám Yurigaoka Đồng ý Nhi khoa / Nội khoa Đồng ý / Dị ứng Đồng ý 1-14 Yurigaoka Higashi, Nabari-shi 0595-64-2000

産科 Sản khoa

卓山医院 Phòng khám Takayama Sản phụ khoa (không sinh con), nội, nhi 1-1-15-4 Kikyogaoka Minami, Nabari-shi 0595-65-0001

武田産婦人科 Sản phụ khoa Takeda Sản phụ khoa (có thể sinh con) 1-144 Konodai, Nabari-shi 0595-64-7655

婦人科 Phụ khoa

藤本産婦人科 Fujimoto Sản phụ khoa Sản khoa và Phụ khoa 3068-9 Hirao, Nabari-shi 0595-63-0995

整形外科 Chỉnh hình

青木整形外科 Phẫu thuật chỉnh hình Aoki Chỉnh hình 133-1 Ao, Iga-shi 0595-52-5588

秋山整形外科クリニック Phòng khám chỉnh hình Akiyama Chỉnh hình / Thấp khớp / Phục hồi chức năng 769-1 Harade, Kuramochi-cho, Nabari-shi 0595-62-7000

東整形外科 Phẫu thuật chỉnh hình Azuma Chỉnh hình / Phục hồi chức năng / Thấp khớp / Nhi khoa / Dị ứng 8-5-110 Kikyogaoka, Nabari-shi 0595-65-2130

上久保整形外科クリニック Phòng khám chỉnh hình Kamikubo Chỉnh hình 1443 Matsusakimachi, Nabari-shi 0595-63-2211

木野整形外科 Phẫu thuật chỉnh hình Kino Khoa Chỉnh hình và Phục hồi chức năng 4-1-7 Kikyogaoka, Nabari-shi 0595-67-1515

前沢整形外科 Phẫu thuật chỉnh hình Maezawa Khoa Chỉnh hình và Phục hồi chức năng 3088-62 Sakuragaoka, Nabari-shi 0595-63-1008

松田整形外科 Phẫu thuật chỉnh hình Matsuda Chỉnh hình 2-68 Konodai, Nabari-shi 0595-63-1711

松永整形外科クリニック Phòng khám chỉnh hình Matsunaga Chỉnh hình / Thấp khớp / Phục hồi chức năng 4-22 Kiodai, Nabari-shi 0595-64-7300

わたなべ整形外科医院 Phòng khám chỉnh hình Watanabe Khoa Chỉnh hình và Phục hồi chức năng 1786-4 Higashimachi, Nabari-shi 0595-64-1115



医療機関名 Tên cơ sở y tế Các mục khám chữa Địa chỉ TEL

小児科 Khoa nhi

かとう小児科医院 Phòng khám nhi khoa Kato Nhi khoa / Dị ứng 5-2-48 Kikyogaoka, Nabari-shi 0595-65-5311

なばりこどもクリニック Phòng khám trẻ em Nabari Nhi khoa / Dị ứng 3-24-2 Konodai, Nabari-shi 0595-62-2105

みらいのこどもクリニック Phòng khám trẻ em Mirai Khoa nhi
4-2 Kiodai, Nabari-shi

Tập đoàn y tế Greensward Medical Center 4F
0595-62-3888

眼科 Nhãn khoa

名張よこやま眼科 Nabari Yokoyama Nhãn khoa Nhãn khoa 7-3-1813-14 Kikyogaoka, Nabari-shi 0595-66-0007

浜口眼科 Hamaguchi nhãn khoa Nhãn khoa 2-108 Konodai, Nabari-shi 0595-64-8088

福喜多眼科医院 Phòng khám mắt Fukukita Nhãn khoa 1-4-70 Kikyogaoka, Nabari-shi 0595-65-5251

やまがみ眼科 Yamagami Nhãn khoa Nhãn khoa
4-2 Kiodai, Nabari-shi

Tập đoàn y tế Greensward Medical Center 1F
0595-62-0888

耳鼻咽喉科 Khoa tai mũi họng

久保耳鼻咽喉科クリニック Phòng khám tai mũi họng Kubo Khoa tai mũi họng 2-1-54 Kikyogaoka, Nabari-shi 0595-65-7111

田合医院 Phòng khám Tagou Khoa tai mũi họng 815 Kiyamachi, Nabari-shi 0595-63-0271

福喜多耳鼻咽喉科 Khoa tai mũi họng Fukukita Khoa tai mũi họng / Khoa dị ứng 3-34 Konodai, Nabari-shi 0595-63-1133

泌尿器科 Khoa tiết niệu

すぎのクリニック Phòng khám Sugino Tiết niệu / Da liễu / Dị ứng 2-113 Konodai, Nabari-shi 0595-62-1700

皮膚科 Da liễu

岡田皮膚科 Khoa da liễu Okada Da liễu 815-16 Kiyamachi, Nabari-shi 0595-64-7555

川口皮フ科 Khoa da liễu Kawaguchi Da liễu 3-1-31 Kikyogaoka, Nabari-shi 0595-65-8701

心療内科 Khoa y học thần kinh

桔梗が丘四番町診療所 Phòng khám Kikyogaoka 4 Bancho Y học tâm lý / tâm thần học / thần kinh học 4-3-44 Kikyogaoka, Nabari-shi 0595-65-0102

総合病院 bệnh viện Đa khoa

寺田病院 Bệnh viện Terada

Nội khoa / Nội tiêu hóa / Khoa tim mạch / Ngoaikhoa / Ngoaikhoa tiêu

hóa / Phẫu thuật đại trực tràng /

Tiết niệu / Chỉnh hình / Thấp khớp / Phục hồi chức năng / Kiểm tra sức

khỏe toàn diện/ Hiệp hội

3260-1 Natsumi , Nabari-shi 0595-63-9001

名張市立病院 Bệnh viện thành phố Nabari
Nội khoa / Tim mạch / Nhi khoa / Phẫu thuật / Chỉnh hình / Khoa ngoại

thần kinh / Nhãn khoa / X quang / Gây mê
1-178 Yurigaoka Nishi, Nabari-shi 0595-61-1100


